ĐỀ THI VÀO 10

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Trong 4 cái dưới đây mỗi câu có 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất một lựa chọn đúng. Em hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C, D đứng trước lựa chọn em cho là đúng. (Ví dụ: Câu 1 nếu chọn A là đúng thì viết 1.A).
Câu 1: Giá trị của biểu thức 
[image: image83.jpg]SO GD&DT VINH PHUC KV THI TUYEN SINH LGP 10 THPT NAM HQC 2017-2018
5 DE THI MON: TOAN .
BE CHINH THUC Thoi gian lam bai: 120 phiit, khong ké thoi gian giao dé.
L 1:Mc NGHIEM (2,0 diém). Trong 4 ciu dudi ddy mbi cdu c6 4 liea chon, trong d6 co dwy
nhdt mt lea chon diing. Em hay viét vio bai lim chit cdi A, B, C hode D dimg tride la chon
em cho la diing. (Vi du: Céu I néu chon A l ding ti viét 1.4).

Ciu L. Gid tr cia bidu thire yf(3a—1)" la:

A) 3a-1 B) 1-3a C)3a-1vil-3a D) [sa-
Ciu 2. Him sb y=(m+3)x+6 ddng bién trén R, khi:
A) m B)ymz-3 C)m<-3 D) ms-3
Ciiu 3. D3 thi ctia ham sb nao sau dy di qua hai diém A(2;1), B(;0):
Ay=x+l *B) y=x-1 C) y=-x+l D) y=-x+3
Ciu 4. Cho dudng trdn (0; 3cm) va dudmg thiing a tiép xic v6i nhau tai diém A. Khi do:
A) OH >3cm va OH vudng goc véi a B) OH <3cm v OH vudng géc véi @

C) OH =3cm va OH khong vubng géc véi a *D) OH =3cm v OH vuéng géc vGi a
1L TY LUAN (8,0 diém).

Cau 5 (2,0 diém). Cho hé phuong trinh {"'z’ 3.

ek yatimedy O Btk sl

) Gidi h¢ (1) véi m

) Tim tit c i gié i cla m d& h¢ (1) c6 nghiém duy nhit.

) Tim gi4 tri nho nhit ciia biéu thirc A4=x"+?, trong d6 (x; ») 12 nghiém duy nhiit cia
hé (1).

Ciiu 6 (2,0 diém).

@) Mgt phong hop c6 téng s6 80 ghé ngdi, duge xép thinh timg hing, mdi hang c6 s§
lugng ghé biing nhau. Néu bt di 2 hing ma khong lim thay di s6 lugng ghé trong phong thi
‘m&i hang cdn lai phai xcp thém 2 ghé. H é

b) Trén mit phing toa 49 Oxy cho parabol (P): y=

cfit nhau ta hai diém 4, B. Tim toa do cdc diém 4, B va tinh dién lmh tam gidc AOB (trong d6 O
1a géc toa d, hoanh o cia diém 4 16n hon hoanh o cta diém B« BN ER )r @‘
Ciu 7 (3,0 diém). Cho duémg tron (0) c6 tam I diém O, dmmg O img
thing AB Iy diém A a0 cho B nim gilia A va H (H knéng tring v6i B), qua H dimg dudmg
thing d vudng géc véi AB. Liy diém C c6 dioh thuge doan thing OB (C khong trimg v6i O va
B). Qua diém C ke dudng thing a bit ky cilt duimg ton (0) ti hai diém £, F (a khong tring
V6 AB). Céc tia AE v AF cit dutmg thing d 1in lugt tai M va N.

) Chimg minh ring tt gidc BEMH ndi tiép dubng tron.

+) Ching minh ring tam giéc AFB déng dang voi tam giéc AHN vi dutbmg trén ngogi
{iép tam gidc AMN ludn di qua mt diém cb dinh khc 4 khi duéng thing a thay

) Cho B =4cm, BC =1lm, HB =lem . Tim gid tri nhé nhit cia dién tich tam gidc AMN .

Céu 8 (1,0 diém). Cho x,y 14 céc s6 thyc. Tim gié trj 16n nhéit clia biéu thirc:

@ =y)-xy)
W+ (+y)




  là:


A. 3a-1

B. 1-3a

C.3a-1 và 1-3a

D. 
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Câu 2: Hàm số 
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 đồng biến trên R, khi:

A. m > -3
           B. 
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C. m < -3


D. 
[image: image5.wmf]m3
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Câu 3: Đồ thị của hàm số nào sau đây đi qua hai điểm A(2;1), B(1;0):

A. 
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B. 
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C. 
[image: image8.wmf]yx1

=-+




D. 
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=--


Câu 4: Cho đường tròn (O;3cm) và đường thẳng a tiếp xúc với nhau tại điểm H. Khi đó:

A. OH > 3cm và OH vuông góc với a

B. OH < 3cm và OH vuông góc với a


C. OH = 3cm và OH không vuông góc với a
D. OH = 3cm và OH vuông góc với a
II. TỰ LUẬN (8.0 điểm) 

Câu 5 ( 2.0 điểm) Cho hệ phương trình 
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a. Giải hệ (1) với m = 2.

b. Tìm tất cả các giá trị của m để hệ (1) có nghiệm duy nhất.


c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image11.wmf]22
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, trong đó (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ (1).
Câu 6 (2.0 điểm)

a. Một phòng họp có tổng số 80 ghế ngồi, được xếp thành từng hàng, mỗi hàng có số lượng ghế bằng nhau. Nếu bớt đi 2 hàng mà không làm thay đổi số lượng ghế tỏng phòng thì mỗi hàng còn lại xếp thêm 2 ghế. Hỏi lúc đầu trong phòng có bao nhiêu ghế?

b. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol 
[image: image12.wmf]2
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 và đường thẳng 
[image: image13.wmf](d):yx2
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 cắt nhau tại hai điểm A, B. Tìm tọa độ các điểm A, B và tính diện tích tam giác AOB (trong đó O là gốc tọa độ, hoành độ của điểm A lớn hơn hoành độ điểm B).
Câu 7 (3,0 điểm)


Cho đường tròn (O) có tâm là điểm O, đường kính AB = 2R. Trên đường thẳng AB lấy điểm H sao cho B nằm giữa A và H (H không trùng với B), qua H dựng đường thẳng d vuông góc với AB. Lấy điểm C cố định thuộc đoạn thẳng OB (C không trùng với O và B). Qua điểm C kẻ đường thẳng a bất kì cắt đường tròn (O) tại hai điểm E, F (a không trùng với AB). Các tia AE và À cắt đường thẳng d lần lượt tại M và N.
a. Chứng minh rằng tứ giác BEMH nội tiếp đường tròn.
b. Chứng minh rằng tam giác AFB đồng dạng với tam giác AHN và đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN luoond di qua một điểm cố định khác A khi đường thẳng a thay đổi.
c. Cho AB = 4cm, BC = 1cm, HB = 1cm. Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN.
Câu 12:(1,0 điểm)   

Cho x, y là các số thực. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN:

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	B
	D


II. TỰ LUẬN (8 điểm).
	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	Câu 5

(2,0đ)
	a)
	Với m = 2, hệ (1) trở thành:


[image: image15.wmf]x2y1x2y15x25
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Vậy với m = 2 thì nghiệm của hệ (1) là (5; 2).
	0.75

	
	b)
	Ta thấy: 
[image: image16.wmf]12
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[image: image17.wmf]Þ

 Hệ (1) luôn có nghiệm duy nhất với mọi m.
	0.25

	
	c)
	
[image: image18.wmf]x2y3m2x4y62mx2y3m
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Do đó:

A = x2 + y2 = (m + 3)2 + m2 = 2m2 + 6m + 9
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image20.wmf]3
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Vậy 
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	1.0

	Câu 6

(2,0đ)
	a)
	Gọi số hàng ghế lúc đầu là x (
[image: image22.wmf]*

xN;x2;80x
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M

).

[image: image23.wmf]Þ

 Số ghế ở mỗi hàng lúc đầu là 
[image: image24.wmf]80

x

 (chiếc).
Nếu bớt đi 2 hàng thì số hàng còn lại là x – 2.

Khi đó, số ghế ở mỗi hàng là 
[image: image25.wmf]80
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 (chiếc).

Vì lúc đó mỗi hàng còn lại phải xếp thêm 2 ghế nên ta có phương trình: 

     
[image: image26.wmf]8080
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Giải phương trình được: x1 = 10 (thỏa mãn điều kiện)

                                        x2 = – 8 (không thỏa mãn điều kiện)

Vậy lúc đầu có 10 hàng ghế.
	1.0

	
	b)
	Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):
     
[image: image27.wmf]22
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Vì a + b + c = 1 + 1 – 2 = 0 nên phương trình có hai nghiệm:

     x1 = 1; x2 = – 2

Với x = 1 thì y = 1 – 2 = – 1

Với x = – 2 thì y = – 2 – 2 = – 4


[image: image28.wmf]Þ

 A(1; – 1) và B(– 2; – 4)
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Dễ thấy (d) cắt Oy tại điểm C(0; – 2). Do đó:
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	Câu 7

(3,0đ)
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	0.25

	
	a)
	Ta có: 
[image: image32.wmf]·
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 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
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 (kề bù với 
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Tứ giác BEMH có: 
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[image: image36.wmf]Þ

 Tứ giác BEMH nội tiếp
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	b)
	Ta có: 
[image: image37.wmf]·
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 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


[image: image38.wmf]D

AFB và 
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AHN có: 
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	Gọi D là giao điểm thứ hai của AB với đường tròn ngoại tiếp 
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Vì 
[image: image47.wmf]$

µ

»

11

s

đ

1

FBAE

2

æö

==

ç÷

èø

 và 
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 (tứ giác BEMH nội tiếp)

nên 
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[image: image51.wmf]D

AFC và 
[image: image52.wmf]D

ADN có: 
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Mặt khác, 
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Do đó, 
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 không đổi

(vì A, C, B, H cố định)
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 Đường tròn ngoại tiếp 
[image: image65.wmf]D

AMN luôn đi qua điểm D cố định (khác A).
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	c)
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Với AB = 4cm, BC = BH = 1cm thì: 
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Dễ thấy 
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	1.0

	
	
	Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có:
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Dấu “=” xảy ra 
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Vậy 
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	Câu 8

(1,0đ)
	
	Đặt a = x2; b = y2 (
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Vì 
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Lại có 
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Dấu “=” xảy ra 
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Vậy 
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	1.0


Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuấn

Trường THCS Cẩm Hoàng – Cẩm Giàng – Hải Dương
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